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Phổ Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025 

 

DANH SÁCH CỬ TRI 

Lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng  

mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp cơ sở) 

Tổ dân phố Nho Lâm, phường Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
 

STT 
Họ và tên (cử tri đại 

diện hộ gia đình) 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Nam Nữ 
Dân 

tộc 

Nghề 

nghiệp 
Địa chỉ 

Ghi 

chú 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cao Dẫu 1977 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

2 Đặng Đạn 1949 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

3 Nguyễn Văn Út 1976 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

4 Thái Sơn Lâm 1972 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

5 Huỳnh Thị Ẩn 1937  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

6 Nguyễn Thị Ái 1958  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

7 Nguyễn Thị Cử 1964 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

8 Thái Hoàng Chương 1955 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

9 Nguyễn Thị Cái 1981 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

10 Nguyễn Thị Kim Yến 1951  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

11 Nguyễn Thị Thảnh 1955  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

12 Nguyễn Văn Giỏi 1978 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

13 Nguyễn Văn Thanh 1978 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

14 Nguyễn Văn Được 1952 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

15 Nguyễn Hùng 1993 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

16 Nguyễn Văn Bảy 1973 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

17 Nguyễn Cảnh 1956 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

18 Trần Văn Kết 1954 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

19 Cao Thị Dư 1963  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

20 Phan Minh Xuân 1966 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

21 Lê Bản 1963 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

22 Lê Thị Nghệ 1957 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  



23 Cao Văn Sơn 1970 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

24 Lê Thanh Hùng 1962 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

25 Nguyễn Văn Vượng 1965 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

26 Nguyễn  Khanh 1953 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

27 Nguyễn Thế Hùng 1970 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

28 Nguyễn Văn Mẫn 1957 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

29 Thịnh Văn Minh 1962 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

30 Nguyễn Tăng Thưởng 1965 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

31 Phan Văn Hồng 1956 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

32 Nguyễn Ngọc Xuân 1967 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

33 Nguyễn Thị Á 1947 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

34 Lê Quang Hải 1975 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

35 Đỗ Thị Ngọc Linh 1947  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

36 Cao Văn Đang 1987 x  Kinh Nông   

37 Nguyễn Thị Mười 1941  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

38 
Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 
1972  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

39 Huỳnh Thị Nhiều 1976 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

40 Phạm  Lai 1972 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

41 Nguyễn Văn Bình 1970 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

42 Phạm Thị Nhân 1954  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

43 Nguyễn Văn Sương 1975 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

44 Cao Văn Dị 1954 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

45 Cao Thị Sáu 1960  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

46 Đặng Duy Bình 1979   Kinh Nông TDP Nho Lâm  

47 Trương Thị Nhị 1981  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

48 Nguyễn Tăng Thân 1962 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

49 Mai Thị Minh 1965 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

50 Nguyễn Văn Cửu 1977 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

51 Nguyễn Công Quyền 1977 x  Kinh Lái xe TDP Nho Lâm  

52 Cao Văn Nam 1956 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

53 Nguyễn Thị Quýt 1941  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

54 Đặng Duy Phương 1976 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  



55 Nguyễn Hồng Tự 1974 x  Kinh Lái xe TDP Nho Lâm  

56 Cao Thị Mỹ Hiền 1974  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

57 Thái Thanh Phong 1988 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

58 Trần  Chín 1940 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

59 Lê Anh Tuấn 1982 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

60 Đỗ Tiến Trung 1965 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

61 Nguyễn Văn Bốn 1961 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

62 
Nguyễn Đình Hồng 

Tánh 
1977 x  Kinh Lái xe TDP Nho Lâm  

63 Võ  Đức Lưu 1990 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

64 Cao Thị Trung 1961  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

65 Nguyễn Đình Khải 1979 x  Kinh Lái xe TDP Nho Lâm  

66 Bùi Thị Yến Lai 1969  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

67 Bùi Văn Đính 1984 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

68 Cao Thị Sảnh 1962  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

69 Dương Thị Liệt 1966  x Kinh 
Buôn 

bán 
TDP Nho Lâm  

70 Phạm Thị Tư 1963  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

71 Nguyễn Văn Mậu 1969 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

72 Nguyễn Thị Thu Vân 1982 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

73 Cao Minh Tuấn 1977 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

74 Lê Thanh Tài 1985 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

75 Nguyễn Đình Long 1971 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

76 Phan Thị Mỹ Hạnh 1988 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

77 Cao Thị Lên 1961  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

78 Cao Vĩnh Hội 1981 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

79 Nguyễn Tăng Thế 1984 x  Kinh 
Công 

chức 
TDP Nho Lâm  

80 Nguyễn Thế Trí 1978 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

81 Cao Thị Hồng Phương 1982  x Kinh 
Công 

chức 
TDP Nho Lâm  

82 Nguyễn Đức Phương 1980 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

83 Nguyễn Thanh Hải 1968 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

84 Nguyễn Công Trí 1984 x  Kinh Cán bộ  TDP Nho Lâm  

85 Lê Văn Lộc 1989 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  



86 
Nguyễn Thị Ngọc 

Trang 
1994  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

87 
Nguyễn Thị Thúy 

Hường 
1959  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

88 Cao Đức Thành 1987 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

89 Võ Trường Hải 1990 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

90 Phan Bảo Toàn 1992 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

91 Bùi Văn Cang 1954 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

92 Thái Sơn Quế 1969 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

93 Thái Thanh Quang 1960 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

94 Đỗ Tiến Binh 1963 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

95 Cao Văn Thành 1954 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

96 Đỗ Thị Dữ 1948  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

97 Nguyễn Thị Loan 1974  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

98 Cao Văn Chánh 1965  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

99 Bùi Văn Dung 1934 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

100 Nguyễn Xuân Nghĩa 1968 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

101 Võ Thị Tám 1969 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

102 Nguyễn Thị Ba 1951  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

103 Lê Thị Kim Quy 1952  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

104 Phạm Văn Tín 1954   Kinh Nông TDP Nho Lâm  

105 Nguyễn Văn Lượng 1966 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

106 Huỳnh Thị Kế 1984 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

107 Trần Quang Thái 1990 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

108 Nguyễn Văn Kim 1957 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

109 Nguyễn Văn Mười 1960 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

110 Nguyễn Xuân Tỉnh 1972 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

111 Nguyễn Văn Lực 1954 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

112 Nguyễn Quang Công 1976 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

113 Nguyễn Thái Thống 1961 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

114 Nguyễn Văn Cản 1948 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

115 Nguyễn Thị Xíu 1967  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

116 Đỗ Tiếng Hoàng 1954 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  



117 Phạm Trông 1966 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

118 Cao Văn Khánh 1978 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

119 Đỗ Tiến Dân 1964 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

120 Đỗ Tiến Nông 1961 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

121 Đỗ Thị Lợi 1955  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

122 Nguyễn Đình Kháng 1967 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

123 Nguyễn Đình Hưng 1961 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

124 Nguyễn Văn Quốc 1969 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

125 Trần Ngọc Khoan 1956 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

126 Bùi Văn Thương 1965 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

127 Phạm Thị Hữu 1957  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

128 Bùi Thị Thanh Hương 1962  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

129 Lê Quang Trung 1959 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

130 Nguyễn Thanh Triều 1970 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

131 Nguyễn Văn Thơm 1976 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

132 Nguyễn Lương Bằng 1975 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

133 Bùi Thị Tình 1964  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

134 Nguyễn Đức Thuận 1987 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

135 Nguyễn Trọng Ái 1989 x  Kinh Lái xe TDP Nho Lâm  

136 Bùi Văn Cường 1976 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

137 Nguyễn Đình Quảng 1979 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

138 Nguyễn Thái Vũ 1987 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

139 Lê Minh Chung 1984 x  Kinh 
Công 

nhân 
TDP Nho Lâm  

140 Đỗ Thị Hồng Nga 1975  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

141 Nguyễn Thái Điệp 1989 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

142 Thái Khánh Hội 1995 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

143 Mai Thị Xuân Lan 1955  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

144 Trần Thị Nguyệt 1957  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

145 Nguyễn  Định 1955 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

146 Trần Thị Duân 1960  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

147 Phạm Văn Trung  1983 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

148 Huỳnh Thị Kim 1954  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  



149 Huỳnh Thị Bòng 1957  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

150 Nguyễn Thành 1958 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

151 Trần Thị Nga 1956  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

152 Võ Thị Chung 1956  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

153 Phạm Thị Mai 1954  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

154 Trần Thị Kim Cúc 1955  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

155 Lê Văn Thắng 1957 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

156 Nguyễn Tấn Tài 1956 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

157 Ngô Thị Thu 1967  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

158 Lê Thị Liễu 1956  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

159 Phan Minh Chính 1949 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

160 Trần Thị Nhơn 1956  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

161 Võ Miều 1966 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

162 Nguyễn Kim Phi 1956 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

163 Hồ Minh Phụng 1955 x  Kinh Hưu trí TDP Nho Lâm  

164 Võ Thanh Quân 1961 x  Kinh 
Công 

nhân 
TDP Nho Lâm  

165 Nguyễn Tấn Kiển 1954 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

166 Đoàn Văn Giang 1985 x  Kinh 
Công 

nhân 
TDP Nho Lâm  

167 Nguyễn Thị Lừa 1956  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

168 Nguyễn Thị Kỳ 1966  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

169 Nguyễn Thị Tư 1958  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

170 Nguyễn Thị Diệu 1955  x Kinh Hưu trí TDP Nho Lâm  

171 Nguyễn Thị Đào 1954  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

172 Hà Thị Tuy 1973  x Kinh Cán bộ TDP Nho Lâm  

173 Nguyễn Tấn Khuyên 1968 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

174 Lê  Ngọc 1960 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

175 Nguyễn Văn Sỹ 1975 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

176 Hoàng Thế Ngôi 1969 x  Kinh 
Công 

nhân 
TDP Nho Lâm  

177 Phạm Công Duy Hinh 1968 x  Kinh 
Công 

nhân 
TDP Nho Lâm  

178 Vương Huy Lành 1972 x  Kinh 
Công 

nhân 
TDP Nho Lâm  



179 Lương Văn Tú 1971 x  Kinh 
Công 

nhân 
TDP Nho Lâm  

180 Nguyễn  Phò 1946 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

181 Nguyễn Văn Thuần 1976 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

182 Đoàn Văn Chung 1943 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

183 
Huỳnh Vũ Ngọc 

Tường Vi 
1981 x  Kinh Lái xe TDP Nho Lâm  

184 Nguyễn Anh Văn 1971 x  Kinh Lái xe TDP Nho Lâm  

185 Trần Quang Hùng 1967 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

186 Nguyễn Thị Nghỉ 1957  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

187 Nguyễn Thị Hòa  1966  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

188 Nguyễn Tấn Quyên 1974 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

189 Nguyễn Văn Kết 1975 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

190 Phan Văn Năm 1973 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

191 Nguyễn Hữu Huy 1982 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

192 Nguyễn Công Tín 1979 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

193 Phạm Thị Kim Loan 1985  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

194 Vương Huy Thọ 1978 x  Kinh 
Công 

nhân 
TDP Nho Lâm  

195 Phạm Kiên Cường 1976 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

196 Nguyễn Hồng Thái 1997 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

197 Nguyễn Văn Toán 1967 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

198 Trần Thị Bích Huyền 1970  x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

199 Trần Khánh Linh 1990 x  Kinh Nông TDP Nho Lâm  

200 Trầm Kỳ Hưng   x Kinh Nông TDP Nho Lâm  

201 Đoàn Thanh Vũ 1991  x Kinh Lái xe TDP Nho Lâm  
 

Tổng số cử tri trong danh sách là: 201 người; trong đó: 146 nam; 55 nữ. 

 TM. ỦY  BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

    

    

  

 

  

Nguyễn Công Trí 
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